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SMBC GLOBAL FOUNDATION SCHOLARSHIP PROGRAM 2012/2013
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SMBC GLOBAL FOUNDATION 2012/2013
APPLICATION FORM / ĐƠN XIN HỌC BỔNG

USE ENGLISH TO COMPLETE THE APPLICATION / ĐIỀN ĐƠN BẰNG TIẾNG ANH 

	PERSONAL INFORMATION / THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Full Name / Họ và tên:

	Present Address / Nơi ở hiện tại:



	City/Thành phố:


	Province / Tỉnh:

	Permanent Address / Địa chỉ thường trú:



	City / Thành phố:


	Province / Tỉnh:

	Telephone / Điện thoại cố định:

	Cell phone / Điện thoại di động:

	Email:


	Date of Birth / Ngày tháng năm sinh:


	Place of Birth / Nơi sinh:


	 FORMCHECKBOX 
 Male / Nam 

 FORMCHECKBOX 
 Female / Nữ

	Country of Citizenship / Quốc tịch:

	Ethnic Background / Dân tộc:


	University Attending / Tên trường đang học:

	Current Academic Year / 

Năm học hiện tại:

 FORMCHECKBOX 
 Second / Năm thứ hai
 FORMCHECKBOX 
 Third / Năm thứ ba
 FORMCHECKBOX 
 Fourth / Năm thứ tư


	Major or Field of Study / Ngành học:


	

	Anticipated Graduation Date / Năm tốt nghiệp dự kiến:

	


	 FAMILY INFORMATION / THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

	Father / Cha
	Mother / Mẹ

	Name / Họ và tên:

	Name / Họ và tên:


	Present Address / Địa chỉ hiện tại:

	Present Address / Địa chỉ hiện tại:


	College and Degrees / Học vị:

	College and Degrees / Học vị:


	Occupation / Nghề nghiệp:


	Occupation / Nghề nghiệp:


	Employer’s Name and Address / Tên và địa chỉ cơ quan:

	Employer’s Name and Address / Tên và địa chỉ cơ quan:



	EDUCATION DATA / THÔNG TIN HỌC TẬP

List all secondary schools, colleges, universities, graduate and professional schools attended (starting with the most recent) / Liệt kê các trường PTTH, Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học, Cao học bạn đã từng theo học (kể từ trường bạn theo học gần đây nhất).

	Institution / Tên trường
	Period of Study / 

Thời gian học
	Field of Study / 
Ngành học
	Degree Received / 
Loại bằng cấp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	HONORS & AWARDS / DANH HIỆU & GIẢI THƯỞNG

List academic honors, awards, prizes or other academic recognition received in the past 5 years / Liệt kê các danh hiệu, giải thưởng và các thành tích học tập đáng kể khác bạn đã nhận trong vòng 5 năm gần đây.

	Award / Tên giải thưởng
	Description / Mô tả về giải thưởng
	Year Received /

Năm nhận

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	EXTRACURRICULAR ACTIVITIES / HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
List your extracurricular and community activities in the past 5 years, including any positions held and honors or awards received, in order of importance to you / Liệt kê các hoạt động ngoại khóa và hoạt động xã hội trong vòng 5 năm gần đây, bao gồm cả chức vụ, danh hiệu và giải thưởng bạn đã được nhận, kể từ hoạt động quan trọng nhất đối với bạn.

	Organization / Tên tổ chức
	Position Held / Chức vụ
	Dates (from / to) / 

Thời gian tham gia

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	INTERNSHIP EXPERIENCE  / KINH NGHIỆM THỰC TẬP
If applicable, and beginning with your most recent position, please complete the following information on your internship experience, since high school. Include any significant part-time or summer employment. / Điền các thông tin liên quan đến kinh nghiệm làm việc của bạn, bao gồm cả nghĩa vụ quân sự, công việc bán thời gian hoặc làm thêm.

	1.
	Employer’s name / Tên cơ quan:


	Address / Địa chỉ:


	
	Nature of Business / Lĩnh vực hoạt động:


	Title or Position held / Chức vụ:


	
	Dates (from/to) / Thời gian làm việc:


	Salary / Mức lương:


	
	Responsibilities / Nhiệm vụ:


	Reason for Leaving / Lý do thôi việc:


	2.
	Employer’s name / Tên cơ quan:

	Address / Địa chỉ:



	
	Nature of Business / Lĩnh vực hoạt động:

	Title or Position held / Chức vụ:


	
	Dates (from/to) / Thời gian làm việc:

	Salary / Mức lương:


	
	Responsibilities / Nhiệm vụ:


	Reason for Leaving / Lý do thôi việc:



	REFERENCES / NGƯỜI GIỚI THIỆU 
Please attach to this application sealed references from your referees / Xin đừng quên gửi kèm thư giới thiệu trong phong bì được niêm phong bởi người giới thiệu của bạn.

	1.
	Name / Tên:

	Current Occupation/Title / Nghề nghiệp và chức vụ:



	
	Address / Địa chỉ:

	Telephone / Số điện thoại:

	Email:



	
	Relationship to the Applicant / Quan hệ với người nộp đơn:



	2.
	Name / Tên:

	Current Occupation/Title / Nghề nghiệp và chức vụ:


	
	Address / Địa chỉ:

	Telephone / Số điện thoại:

	Email:



	
	Relationship to the Applicant / Quan hệ với người nộp đơn:



Do you or any of your relatives have any connection to your University (other than as a student), SMBC Global Foundation, Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Financial Group or the Institute of International Education? / Bạn hoặc người trong gia đình của bạn có quan hệ gì với trường đại học hiện tại (ngoài việc là sinh viên của trường), với Quỹ SMBC Global Foundation, Ngân hàng SMBC, Tập đoàn tài chính SMBC hoặc Viện Giáo dục Quốc tế IIE không?

 FORMCHECKBOX 
 Yes/Có      FORMCHECKBOX 
 No/Không
	If Yes, please explain / 

Nếu có, xin giải thích:
	

	

	


	Certification and Release Authorization / XÁC THỰC THÔNG TIN

	I certify that the information set forth in this application (including attachments) is true, complete, and accurate. I authorize the release of any information necessary to confirm and/or verify this application.

Tôi xin xác nhận những thông tin đã đưa ở trên (bao gồm các giấy tờ đi kèm) là đích thực, đầy đủ và chính xác. Tôi chấp nhận việc IIE sử dụng những thông tin trên nhằm mục đích xác minh tờ đơn này.



	Date / Ngày:

	Applicant’s Signature /

Chữ ký của người nộp đơn


Thank you for completing the application form for the SMBC Global Foundation Scholarship Program 2012-2013. In addition to this application form, your application package must also include: 

Cám ơn bạn đã điền đơn xin học bổng SMBC Global Foundation 2012-2013. Ngoài tờ đơn này, xin đừng quên gửi kèm theo:

1. A 3x4 photo / Một ảnh cỡ 3x4;
2. A personal statement written in English / Bài tự luận viết bằng tiếng Anh:
Topic: Describe your field of study. What has influenced your decision to pursue this path and how do you think it will help in your future career? / Chủ đề: Bạn hãy tả về ngành học của mình. Tại sao bạn lựa chọn con đường đó và nó có ý nghĩa như thế nào đối với dự định nghề nghiệp của bạn trong tương lai?

3. A transcript of the year 2011/2012 and the 1st semester of 2012/2013 (if available) issued by your University / Bảng điểm tổng kết năm học 2011/2012 và học kỳ 1 năm học 2012/2013(nếu có).
4. Proof of difficult financial/family situation or disabilities issued by local authorities / Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật do chính quền địa phương cấp (nếu có).
5. Two recommendations (reference forms enclosed) / Hai thư giới thiệu (làm theo mẫu).
6. Certified copies of awards, honors and prizes received in the past 5 years / Bản sao công chứng giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng đạt được trong vòng 5 năm gần đây.

For any inquiries, please contact the Institute of International Education

Room 405, A2 Building, Diplomatic Compound, 298 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi;

 Telephone: 04.37262524; Email: nttrang@iievn.org; Website: www.iie.org/hanoi
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Viện Giáo dục Quốc tế

Phòng 405, Nhà A2, Khu Ngoai Giao Đoàn, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37262524; Email: nttrang@iievn.org; Website: www.iie.org/hanoi
SEE ON THE NEXT PAGE: REFERENCE FORM
XEM TRANG TIẾP THEO: MẪU THƯ GIỚI THIỆU
[image: image2.jpg]



THE SMBC GLOBAL FOUNDATION SCHOLARSHIP PROGRAM 2012-2013
REFERENCE FORM

Instruction: This reference form and letter should be written by a person who knows the Applicant well (although NOT a family member) – for example,  a teacher/professor, manager of an extracurricular club, employer/job supervisor). The completed form and letter should be returned in sealed envelope along with student’s application.


 Name of Applicant: 


Name of Person providing the Reference: 

1. How long have you known the applicant? _____________________________________

2. In what capacity have you known the applicant?

 FORMCHECKBOX 
 Teacher or Professor

 FORMCHECKBOX 
 Supervisor of Volunteer or Extracurricular Activity
 FORMCHECKBOX 
 Employer or Job Supervisor

 FORMCHECKBOX 
 Other (please specify) __________________________________

3. Please evaluate the applicant in comparison with other students whom you have known during your professional career.

	
	Excellent
	Very Good
	Average
	Below Average

	Intellectual Ability
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Work Habits
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Community Awareness 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Skills / Communication
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Initiative & Creativity
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Responsibility & Trustworthiness 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4. Please indicate where the applicant would rank among students currently or recently enrolled in your department.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 100%        90%
     80%            70%           60%           50%             40%            30%           20%          10%    (Top/Excellent)
   





                      (Bottom/Below Average)

	CONTACT DETAILS OF PERSON PROVIDING THE REFERENCE

	Name: 
	Title: 

	Name of Institution: 

	Telephone: 
	Email: 

	Signature: 
	Date: 


5. Please include a reference letter addressing the applicant’s performance and ability. You may use this space or attach a typed document.




Please attach your photo here.


 - 


Dán ảnh vào đây.
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